
DANH SÁCH CÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH KHÔI PHỤC HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

(Kèm theo Văn bản số              /SGTVT-QLVT ngày 27/10/2021 của Sở GTVT Lai Châu)

STT Tỉnh nơi
đến Mã số tuyến Bến đi Bến đến Hành trình chạy xe

Tần suất hoạt
động (số

chuyến/tháng)
Ghi chú

1 Hải Phòng

1625.2511.A Vĩnh Niệm Lai Châu BX Vĩnh Niệm -QL5 -Cầu Thanh Trì -Cầu Thăng
Long -CT Nội Bài Lào Cai -QL4D -BX Lai Châu

50%
3475/SGTVT-QLVT ngày
23/10/2021 của Sở GTVT

TP.Hải Phòng
1625.2312.A Huyện Than

Uyên Thượng Lý Bến xe khách Than Uyên-–Quốc lộ 32- Quốc lộ
279-Nút giao IC16 cao tốc (Nội Bài-Lào Cai) -
Quốc lộ 18 – Nút giao Cầu vượt vượt Khả Lễ–cao
tốc (Hà Nội-Bắc Giang) – QL.1 - Đường dẫn cầu
Thanh Trì– QL.5 –đường Hùng Vương- Bến xe
Thượng Lý và ngược lại

1625.2311.A TP.Lai Châu Thượng Lý BX Lai Châu - QL4D - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai)
- QL5 - Đường Hùng Vương - BX Thượng Lý

2 Sơn La

2526.1111.A TP. Lai Châu TP.Sơn La BX Lai Châu-QL4D - QL32 - QL279 - QL6 - BX
Sơn La

50%

Văn bản số 3342/SGTVT-
QLVT,PT&NL ngày

21/10/2021 của Sở GTVT
Sơn La

2526.1311.A Huyện Nậm
Nhùn TP.Sơn La BX Sơn La - QL6 - Tuần Giáo - QL279 - TP. Điện

Biên Phủ - QL12 - ĐT127 - BX Nậm Nhùn

2526.1218.A Huyện Than
Uyên

Huyện
Mường La

BX Mường La - QL279D - Chiềng Lao - Huội
Quảng - QL279 - Mường Kim - BX Than Uyên

3 Thái Bình

1725.1111.A Trung tâm
TP.Thái Bình TP.Lai Châu BX Trung tâm TP.Thái Bình - QL10 - QL 39 - Cầu

Yên Lệnh - QL38 - QL1 - Pháp Vân_ Càu Giẽ -
Vành Đai 3 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - QL4D -
BX TP.Lai Châu

50%

Văn bản số 1782/SGTVT-
QLVTPTNL ngày

22/10/2021 của Sở GTVT
Thái Bình

Trung tâm
TP.Thái Bình TP.Lai Châu Bx Lai Châu - QL32 - Sơn Tây  - QL5 - Hưng Yên

- Cầu Triều Dương - Bx Thái Bình

1725.1113.B Trung tâm
TP.Thái Bình

Huyện Nậm
Nhùn

BX Nậm Nhùn - ĐT127 - QL12 - QL6 - Vành đai 3
trên cao - PVCG - QL1 - QL38 - Cầu Yên Lệnh -
QL39 - QL10 - BX Trung tâm TP Thái Bình

1725.2211.A Huyện Tiền
Hải TP.Lai Châu Bến xe Tiền Hải -QL37B -ĐT458 -QL10 -QL39 -

QL5 -Cao tốc (Nội Bài-Lào Cai) -Lào Cai -QL4D -
BX Lai Châu

1725.2012.A Huyện Mường
Tè Hưng Hà BXK Mường Tè – Pa Tần – Phong Thổ – TP.Lai

Châu – QL4D – Sa Pa – Cao tốc (Nội Bài – Lào
Cai) – Nút giao IC11 (Cao tốc Nội Bài – Lào Cai) –
QL32C – QL32 – Đại Lộ Thăng Long – Vành đao
3 trên cao (đoạn từ Nút giao BigC đến Pháp Vân) –
Cao tốc (Pháp Vân – Cầu Rẽ - Ninh Bình) – Nút
giao Liêm Tuyền – QL21 – QL10 – QL39 – BX
Hưng Hà

1725.1111.B Trung tâm
TP.Thái Bình TP.Lai Châu BX Trung tâm TP.Thái Bình - QL10 - QL39 - Cầu

Yên Lệnh - QL1 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - QL4D
- BX TP.Lai Châu

4 Bắc Giang

Bắc Giang

2598.1111.A Lai Châu Bắc Giang

BX TP Lai Châu - QL4D - IC18, cao tốc Nội Bài,
Lào Cai - QL2 - Việt Trì - ĐT303 - Đường 5 kéo
dài - QL1 - QL17 - Đường Thân Nhân Trung-
Đường Xương Giang - BX Bắc Giang

50%

50%

68/KH-SGTVT ngày
22/10/2021 của Sở GTVT

Bắc Giang
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2598.1211.C H. Than Uyên Bắc Giang

Bến xe Than Uyên – QL4D – IC18 (Cao tốc Nội
Bài, Lào Cai) – Cao tốc Nội Bài, Lào Cai – Ngã 3
Kim Anh – QL2 –  QL18 – QL1A – QL17 –
ĐT295B – Đường Thân Nhân Trung – Đường
Xương Giang – Bến xe Bắc Giang và ngược lại

2598.1211.B H. Than Uyên Bắc Giang

Bến xe Than Uyên–QL32–QL279–IC16 (Cao tốc
Nội Bài,  Lào  Cai)–Cao tốc Nội Bài, Lào Cai –
QL2– QL18 – QL1A – QL17 – ĐT295B – Đường
Thân Nhân Trung – Đường Xương Giang – Bến xe
Bắc Giang và ngược lại

2598.1311.A Huyện Nậm
Nhùn Bắc Giang

Bến xe huyện Nậm Nhùn – ĐT127 – QL12 –
QL4D – IC18 Cao tốc Nội Bài, Lào Cai – QL2 –
QL18 – QL1A – QL17 – ĐT295B – Đường Thân
Nhân Trung – Đường Xương Giang – Bến xe Bắc
Giang  và ngược lại

5 Thái Nguyên
2025.1611.A TTTP. Thái

Nguyên TP.Lai Châu BX Lai Châu - QL32 - QL2 - BX Trung Tâm TP
Thái Nguyên

50%

2467/SGTVT-
QLVTPT&NL ngày

25/10/2021 của Sở GTVT
Thái Nguyên2025.1611.B TTTP. Thái

Nguyên TP.Lai Châu BX Lai Châu - QL4D - Lào Cai - Cao tốc (Nội Bài
- Lào Cai) - Trung Tâm TP Thái Nguyên

6 Điện Biên

Điện Biên

2527.1111.A TP.Lai Châu TP.Điện
Biên Phủ

BX TP Điện Biên Phủ - QL12 - Mường Chà - Thị
xã Mường Lay - Phong Thổ - QL4D - BX Lai Châu
<A>

50%

50%

2886/SGTVT-
QLVTPT&NL ngày

26/10/2021 của Sở GTVT
Điện Biên

2527.1611.A Huyện Mường
Tè

TP.Điện
Biên Phủ

Bx. Mường Tè - Nậm Nhùn - Mường Lay - QL12 -
Mường Trà - Bx. Điện Biên Phủ

2527.1311.A Huyện Nậm
Nhùn

TP.Điện
Biên Phủ

BX Nậm Nhùn - ĐT127 - Cầu Lai Hà - QL12 - BX
Điện Biên Phủ

2527.1312.A Huyện Nậm
Nhùn Mường Lay BX Mường Lay - QL12 - Lai Hà - TL127 - BX

Nậm Nhùn

2527.1511.A Huyện Sìn Hồ Điện Biên
Phủ

BX TP Điện Biên Phủ -  QL12 - Thị xã Mường
Lay –Chăn Nưa - BX Sìn Hồ

4 Bắc Giang

Bắc Giang

50%

50%

68/KH-SGTVT ngày
22/10/2021 của Sở GTVT

Bắc Giang

STT Tỉnh nơi
đến Mã số tuyến Bến đi Bến đến Hành trình chạy xe

Tần suất hoạt
động (số

chuyến/tháng)
Ghi chú
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2527.1112.A TP.Lai Châu Mường Lay BX thị xã Mường Lay - QL12 - Phong Thổ - QL4D
- BX Lai Châu

2527.1616.A Huyện Mường
Tè Mường Nhé BX Mường Nhé - QL4H - Leng Su Sìn - QL4H -

BX Mường Tè

7 Lào Cai

2425.1211.A TTTP.Lào Cai TP.Lai Châu BX Trung Tâm Lào Cai - cầu Kim Tân - QL4D -
BX Lai Châu

50%
2425.1215.A TTTP.Lào Cai Huyện Sìn

Hồ
BX Sìn Hồ - ĐT129 - QL12 - QL4D - BX Trung
tâm Lào Cai

2425.1212.A TTTP.Lào Cai Than Uyên BX Trung tâm Lào Cai- cầu Kim Tân - QL4D -
QL32-BX Than Uyên

2425.1512.A Huyện Than
Uyên Văn bàn BX Than Uyên - QL32 - QL 279 - BX Văn Bàn

8 Hà Nội

Hà Nội

 2529.1112.A TP.Lai Châu Gia Lâm BX TP.Lai Châu - QL4D - Lào Cai - Cao tốc Nội
Bài, Lào Cai - Gia Lâm

50%

50%

Sở GTVT Lai Châu có
Văn bản số 1836/SGTVT-
QLVT ngày 22/10/2021
về việc phối hơp thống

nhấ hoạt động vận tải hành
khách cố định liên tỉnh

bằng xe ô tô. Tuy nhiên Sở
GTVT TP.Hà Nội chưa có

văn bản trả lời

2529.1113.A TP.Lai Châu Mỹ Đình

BX Mỹ Đình - Đường Phạm Hùng - cầu vượt Mai
Dịch - Đường Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long -
Đường Võ Văn Kiệt - Đường Cao tốc (Nội Bài -
Lào Cai) - Nút giao IC18 - QL4D - BX TP Lai
Châu

2529.1113.B TP.Lai Châu Mỹ Đình BX Lai Châu - QL4D - Lào Cai - Cao tốc Nội Bài,
Lào Cai - BX Mỹ Đình

2529.1613.A Huyện Mường
Tè Mỹ Đình

BX Mường Tè - QL4H - QL12 - Mường So -
QL4D - IC18 - Cao tốc (Nội bài - Lào Cai) - Nút
giao IC8 Phù Ninh - QL2 - Việt Trì - Vĩnh Yên -
Cầu Thăng Long - BX Mỹ Đình

2529.1213.A Huyện Than
Uyên Mỹ Đình

BX Mỹ Đình - Đường Phạm Hùng - cầu vượt Mai
Dịch - Đường Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long -
Đường Võ Văn Kiệt - QL2 - Đường Cao tốc (Nội
Bài - Lào Cai) - QL279 - QL32 - BX Than Uyên

2529.1213.B Huyện Than
Uyên Mỹ Đình BX Than Uyên - QL32 - QL4D - Cao tốc Nội Bài,

Lào Cai - BX Mỹ Đình

6 Điện Biên

Điện Biên

50%

50%

2886/SGTVT-
QLVTPT&NL ngày

26/10/2021 của Sở GTVT
Điện BiênSTT Tỉnh nơi

đến Mã số tuyến Bến đi Bến đến Hành trình chạy xe
Tần suất hoạt

động (số
chuyến/tháng)

Ghi chú
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2529.1212.A Huyện Than
Uyên Gia Lâm Bến xe Than Uyên - QL32 - QL4D - Cao tốc Nội

Bài, Lào Cai - Gia Lâm

2529.1212.B Huyện Than
Uyên Gia Lâm BX Than Uyên - QL32 - QL279 - Cao tốc Nội Bài,

Lào Cai - Gia Lâm

2529.1112.C TP.Lai Châu Gia Lâm

Bến xe khách TP.Lai Châu - QL.4D - QL.32 -
QL.279 - Nút giao IC16 (cao tốc Nội Bài - Lào
Cai) - cao tốc Nội Bài - Lào Cai - QL.2 - đường Võ
Văn Kiệt -  Đường Hoàng Sa - đường Trường Sa -
Cầu Đông Trù - đường Lý Sơn - Nút giao Long
Biên - đường Nguyễn Văn Cừ - đường Ngọc Lâm -
Bến xe Gia Lâm và ngược lại

9 Lạng Sơn

1225.1611.A Phía Bắc Lạng
Sơn Lai Châu

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A -QL18 - Cao tốc
Nội Bài, Lào Cai - Nút giao IC18 (cao tốc Nội Bài
- Lào Cai) - QL4D - BX Lai Châu 100%

3402/SGTVT-
QLVTPTNL ngày

22/10/2021 của Sở GTVT
Lạng Sơn1225.1612.A Phía Bắc Lạng

Sơn
Huyện Than

Uyên

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A -QL18 - Việt Trì -
QL12 - Nút giao IC18 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) -
QL4D - QL32-  BX Than Uyên

10 Nam Định

1825.1411.A Giao Thủy TP.Lai Châu BX. Giao Thủy - TL489 - QL21 - QL10 - QL21B -
QL21 - QL1A - QL32 - BX. Lai Châu

100%

2178/SGTVT-
QLVT,PTNL ngày

25/10/2021của Sở GTVT
Nam Định

1825.1611.A Quất Lâm TP.Lai Châu

BX Quất Lâm - QL37B - ĐT489 - QL21 - QL10 -
Cao tốc (Ninh Bình - Cầu Giẽ) - Cao tốc (Cầu Giẽ -
Pháp Vân) - Đường vành đai 3 - Cao tốc (Nội Bài -
Lào Cai) - QL4D - BX Lai Châu

1825.1412.A Giao Thủy Huyện Than
Uyên

BX Than Uyên - QL32 - QL4D - Cao tốc Nội Bài
Lào Cai - TP Việt Trì - QL2 - Đường Võ Nguyên
Giáp - QL5 - Phố Nối - TP Hưng Yên - QL39 - TP
Thái Bình - QL10 - Đường Lê Đức Thọ - QL21 -
TL489 - BX Giao Thủy

8 Hà Nội

Hà Nội

50%

50%

Sở GTVT Lai Châu có
Văn bản số 1836/SGTVT-
QLVT ngày 22/10/2021
về việc phối hơp thống

nhấ hoạt động vận tải hành
khách cố định liên tỉnh

bằng xe ô tô. Tuy nhiên Sở
GTVT TP.Hà Nội chưa có

văn bản trả lời

STT Tỉnh nơi
đến Mã số tuyến Bến đi Bến đến Hành trình chạy xe

Tần suất hoạt
động (số

chuyến/tháng)
Ghi chú
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11 Ninh Bình 2535.1116.A TP.Lai Châu Kim Đông

BX Lai Châu - QL4D - IC18 cao tốc Nội Bài, Lào
Cai - QL32C - Xuân Mai - Đ.HCM - Yên Thủy -
QL12B - ĐT477 - Ngã ba Gián - QL1 - QL10 -
QL12B kéo dài - BX Kim Đông

100%

2272/SGTVT-
QLVTPTNL ngày

25/10/2021 của Sở GTVT
Ninh Bình

12 Nghệ An 2537.1125.B TP.Lai Châu Phía Bắc
TP.Vinh

BXK TP.Lai Châu – QL4D – Cao tốc (Nội Bài –
Lào Cai) – QL2 – Đường Võ Nguyên Giáp –
Đường Hoàng Sa – Đường Trường Sa – Cầu Đông
Trù – Đường Lý Sơn – Đường Nguyễn Văn Linh –
QL5 – QL1A – Cầu Thanh Trì – Cao tốc (Hà Nội,
Ninh Bình) – QL1A – BX Phía Bắc TP.Vinh

100%
3688/TB-SGTVT ngày

22/10/2021 của Sở GTVT
Nghệ An

13 Quảng Ninh

1425.1112.A Huyện Than
Uyên Bãi Cháy

BX khách Than Uyên - QL.279 - TT.Quỳnh Nhai -
ĐT.107 - QL.6 - Đường Hòa Lạc - Hòa Bình - Đại
Lộ Thăng Long - Đường vành đai 3 trên cao (đoạn
Nút giao BigC - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì -
QL.5 - Nút giao Quán Toan - QL.10 - TP.Uông Bí -
QL.18 - BX Bãi Cháy

100%
5875/SGTVT-QLVT ngày
22/10/2021 của Sở GTVT

Quảng Ninh
1425.1311.A TP.Lai Châu Cái Rồng

BX Lai Châu - QL4D - IC18, Cao tốc (Nội Bài -
Lào Cai) - QL18 - Sao Đỏ - Uông Bí - QL18 - Cao
tốc (Hạ Long - Vân Đồn) - BX Cái Rồng

1425.1811.A Đông Triều TP.Lai Châu BX Đông Triều - QL18 - QL1 - Cao tốc Nội Bài
Lào Cai - Nút Giao IC 18 - QL4D - BX Lai Châu

1425.1212.A Móng Cái Huyện Than
Uyên

BX Móng Cái - QL18 - Uông Bí - Sao Đỏ - Bắc
Ninh - QL1 - QL2 - QL2C - Cầu Vĩnh Thịnh -
QL32 - Nghĩa Lộ - BX Thanh Uyên

14 Vĩnh Phúc 2588.1113.A TP.Lai Châu Yên Lạc

BX Yên Lạc - ĐT303 - Bình Dương - QL2 - Việt
Trì - Phù Ninh - Đường Cao tốc (Nội Bài - Lào
Cai) - Nút IC18 - TP Lào Cai - QL4D - BX Lai
Châu

100%

3245/SGTVT-
QLVTPT&NL ngày

22/10/2021 của Sở GTVT
Vĩnh Phúc

STT Tỉnh nơi
đến Mã số tuyến Bến đi Bến đến Hành trình chạy xe

Tần suất hoạt
động (số

chuyến/tháng)
Ghi chú
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15 Bắc Ninh 2599.1211.A Huyện Than
Uyên TP.Bắc Ninh

BXK Than Uyên - QL279 - Cao tốc Nội Bài, Lào
Cai - QL2 - QL3 - Đường 5 kéo dài - Cầu Đông
Trù - Nguyễn Văn Cừ - Cầu Đuống - Từ Sơn - BX
TP Bắc Ninh

100%

1894/SGTVT-
KHTC&ATGT ngày

25/10/2021 của Sở GTVT
Bắc Ninh

16 Phú Thọ 1925.1711.A TP.Lai Châu Cẩm Khê Bx Lai Châu - QL4D -  Cao tốc Lào Cai, Nội Bài -
Bx Cẩm Khê và ngược lại 100%

2341/SGTVT-
QLVTPT&NL ngày

25/10/2021 của Sở GTVT
Phú Thọ

17 Yên Bái

2125.1211.A TP.Lai Châu Lục Yên BX Lục Yên - TL171 - QL70 - Lào Cai - QL4D -
BX Lai Châu

100%

1670/SGTVT-
QLVT,PT&NL ngày

21/10/2021 của Sở GTVT
Yên Bái

2125.1312.A Huyện Than
Uyên Nghĩa Lộ Bến xe Than Uyên - QL32 - Mù Canh Chải - Bến

xe Nghĩa Lộ

2125.1711.A TP.Lai Châu Thác Bà Bx Lai Châu - QL4D -  Cao tốc Lào Cai, Nội Bài -
Bx Thác Bà

2125.1111.A TP.Lai Châu Yên bái Bx Lai Châu - QL4D -  Cao tốc Lào Cai, Nội Bài -
Bx Yên Bái

2125.1112.B Yên Bái Than Uyên QL32 - QL279 - Cao tốc Nội Bài, Lào Cai - Mậu A
–TP Yên Bái

2125.1112.A Yên Bái Than Uyên
BX Than Uyên - QL279 - Văn Bàn Bảo Hà Nút
Giao IC16 (Cao Tốc Nội Bài Lào Cai) - Nút Giao
IC14 - Mậu A - Tỉnh Lộ 163 - BX Yên Bái

18 Hải Dương 2534.1113.A Ninh Giang TP.Lai Châu
BX Ninh Giang - QL37 - ĐT392 - Cầu Vạn -
ĐT391 - QL5 - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) -
QL4D - BX Lai Châu

100%
2323/SGTVT-P5 ngày

22/10/2021 của Sở GTVT
Hải Dương

19 Thanh Hóa 2536.1105.B BX Phía Bắc
Thanh Hoá TP.Lai Châu

BX Phía Bắc Thanh Hoá  -  TP Thanh Hoá - QL45
- QL217 - Đường HCM - Hoà Bình - Sơn Tây - TP
yên Bái - Cao tốc Nội Bài, Lào Cai - QL4D - BX
TP Lai Châu

100%

STT Tỉnh nơi
đến Mã số tuyến Bến đi Bến đến Hành trình chạy xe

Tần suất hoạt
động (số

chuyến/tháng)
Ghi chú
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